
 

THỰC ĐƠN 

TUẦN II THÁNG 1/2025 (Thời gian từ: 13/01 đến 17/01) 

Thứ, 
ngày 

Bữa sáng Bữa trưa 
Bữa chiều 

MG (Phụ) NT (Chính) 

 

Thứ 2 

13/01 

 

Sữa bột 

vinamilk 

 

- Cơm tẻ 

- Thịt ngan, thịt lợn hầm bắp 

- Canh rau cải nấu cá 

- Dưa hấu 

Chè đỗ đen cốt 

dừa 

Cháo lươn tía 

tô 

 

Thứ 3 

14/01 

Sữa chua 

vinamilk 

 

- Cơm tẻ 

- Tôm thịt lợn nấu củ quả 

- Canh xương khoai sọ 

- Rau cải, giá đỗ xào 

Cháo gà nấm 

hương 
Cháo tim 

 

Thứ 4 

15/01 

 

Sữa bột 

vinamilk 

 

- Cơm tẻ 

- Chả cá sốt cà chua 

- Canh bắp cải nấu thịt 

- Thanh long 

Miến tôm thịt 

 

 
Cháo tôm thịt 

lợn 

 

Thứ 5 

16/01 

Sữa chua 

vinamilk 

 

 

- Cơm tẻ 

- Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt 

- Canh mồng tơi nấu cà ra 

- Quả quýt 

Cháo tim 
 

Cháo sườn  

 

Thứ 6 

17/01 

Sữa bột 

vinamilk 

 

 

- Cơm tẻ 

- Trứng cút thịt lợn kho tàu 

- Canh tép bí xanh 

- Dưa hấu 

Bánh mỳ + Sữa 

bột 
Cháo ếch 

 
Ngày….. tháng 01 năm 2025 
      Lãnh đạo phụ trách 
 
 
 

 
Ngày 9 tháng 01 năm 2025 

Người làm thực đơn 
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